


Những Tính năng Nổi bật

Thiết bị chuyển mạch dòng RG-ES200
Thiết bị chuyển mạch truy cập Gigabit phù hợp với nhu cầu mạng SMB

802.3at / 802.3af Kịch bản Ứng dụng Phong phú Quản lý Cloud Tập trung

Thiết bị chuyển mạch Thông minh Quản lý qua Cloud Tiết kiệm Chi phí
ES200 áp dụng thiết kế quản lý Cloud gọn nhẹ, giúp phản hồi nhanh hơn và hỗ trợ nhiều tính năng phong phú hơn

Nhận dạng 
Camera IP/NVR 

Tự động
Ngăn Vòng lặp

Cấu hình 
Mobile VLAN  

Tương thích PoE
 Thông minh 



250 mét 
truyền xa* 

Chế độ 
mở rộng linh hoạt

Cảnh báo 
IPC ngoại tuyến

Khởi động lại 
từng cổng

Ngăn Vòng lặp Tự động Đảm bảo Tính Liên tục của Dịch vụ
  Đảm bảo kết nối mạng ngay cả khi vòng lặp xuất hiện

Giá trị Độc đáo cho Mạng CCTV

Những Tính năng Nổi bật



Những Tính năng Nổi bật

Cloud,
Giúp Công việc Kinh doanh của Bạn Trở nên Dễ dàng
SON, triển khai không chạm lên Cloud 

Cấu hình VLAN trên Ứng dụng Ruijie Cloud

Theo dõi thống kê bộ chuyển mạch mọi lúc mọi nơi 

Dễ dàng bảo trì, tiết kiệm thời gian và chi phí đến tận nơi



Các thông số kỹ thuật

Cơ bản

Mẫu RG-ES205GC-P RG-ES205GC RG-ES206GC-P RG-ES206GS-P RG-ES208GC RG-ES209GC-P

Cổng 
10/100/1000Base-T 5 5 6 6 8 9

Cổng 1000Base-X SFP - - - 1 combo SFP - -

Cổng PoE/PoE+ 4 - 4 4 - 8

Ngân sách PoE Tối đa 54W - 54W 54W - 120W

Loại Lớp Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2

Năng lực chuyển mạch 10 Gbps 10 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 16 Gbps 18 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp 7.44 Mpps 7.44 Mpps 8.93 Mpps 8.93 Mpps 11.90 Mpps 13.39 Mpps

Bộ đệm Gói tin 1 Mbit 1 Mbit 1 Mbit 1.5Mbit 1.5 Mbit 1.5 Mbit

Bảng địa chỉ MAC 2000 2000 4000 4000 4000 4000

Hỗ trợ VLAN Tối đa 16 16 16 16 16 16

Kích thước (D x R x C) 148 mm x 78 mm 
x 26 mm

119 mm x 75 mm 
x 24 mm

148 mm x 78 mm 
x 26 mm

148 mm x 78 mm 
x 26 mm

160 mm x 75 mm 
x 24 mm

202 mm x 108 
mm x 28 mm

Trọng lượng (Có bao bì) 0.9 kg 0.36 kg 0.79 kg 1.2kg 0.49 kg 1.3 kg

MTBF > 200,000 > 200,000 > 200,000 > 200,000 > 200,000 > 200,000

Bảo hành 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm

Các Tính năng Phần mềm

10/100/1000M Đàm 
phán Tự động/Song 
công/Bán song công

Kiểm soát Lưu lượng

Ngăn chặn Bão tin

IP Quản lý 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200

Phạm vi VLAN 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094

Port-based VLAN



STP / RSTP - - - - - -

QoS - - - - - -

ACL - - - - - -

Máy khách DHCP

DHCP Snooping

Telnet 1 phiên 1 phiên 1 phiên 1 phiên 1 phiên 1 phiên

SSH - - - - - -

Máy khách DNS

SNMP v1/v2/v3 - - - - - -

Ánh xạ Nhiều-tới-Một 
Cổng

Bảo vệ Vòng lặp Đường 
xuống

Vô hiệu hóa Vòng lặp 
trên Cổng

Khoảng Thời gian Ngắt 
Kết nối 2s 2s 2s 2s 2s 2s

Kiểm soát Lưu lượng

Kiểm tra Cáp

Quản lý Dựa trên Web

HTTP

Quản lý Cloud

Các Tính năng Phần mềm

Mẫu RG-ES205GC-P RG-ES205GC RG-ES206GC-P RG-ES206GS-P RG-ES208GC RG-ES209GC-P

Các thông số kĩ thuật



Các Tính năng Phần cứng

Mẫu RG-ES205GC-P RG-ES205GC RG-ES206GC-P RG-ES206GS-P RG-ES208GC RG-ES209GC-P

Nút Thiết lập lại Phía sau Phía sau Phía sau Phía sau Phía sau Phía sau

Cáp có thể thay thế 
nóng

Khe cắm Nguồn Bộ chuyển đổi 
nguồn

 Bộ chuyển đổi 
nguồn

Bộ chuyển đổi 
nguồn

Bộ chuyển đổi 
nguồn

Bộ chuyển đổi 
nguồn

Bộ chuyển đổi 
nguồn

Công suất Tiêu thụ ≤ 60W ≤ 3W ≤ 60W ≤ 60W ≤ 4W ≤ 130W

Nguồn Điện
Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 54V, 

1.1A

Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 5V, 1A

Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 54V, 

1.1A

Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 54V, 

1.1A

Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 5V, 1A

Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 54V, 

2.4A

EEE - - - - - -

Quạt - - - - - -

Điều chỉnh Tốc độ Thích 
ứng của Quạt - - - - - -

Tiếng ồn Không ồn Không ồn Không ồn Không ồn Không ồn Không ồn

Nhiệt độ Hoạt động 0°C đến 40°C
 (32°F đến 104°F)

0°C đến 40°C 
(32°F đến 104°F)

0°C đến 40°C
 (32°F đến 104°F)

0°C đến 40°C
 (32°F đến 104°F)

0°C to 40°C
 (32°F to 104°F)

0°C to 40°C
 (32°F to 104°F)

Nhiệt độ Bảo quản -40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

Độ ẩm Hoạt động 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH

Độ ẩm Bảo quản 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH

Điện áp xung trên Cổng 4 kV 4 kV 6 kV 4 kV 4 kV

Độ cao Hoạt động (mét) -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000

Chứng chỉ CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Các thông số kỹ thuật



Cơ bản

Mẫu RG-ES210GC-LP RG-ES210GS-P RG-ES216GC RG-ES218GC-P RG-ES224GC RG-ES226GC-P

Cổng 
10/100/1000Base-T 10 10 16 16 24 24

Cổng SFP 1000Base-X - 1 combo SFP - 2 - 2

Cổng PoE/PoE+ 8 8 - 16 - 24

Ngân sách PoE Tối đa 70W 120W - 240W - 370W

Loại Lớp Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 2

Năng lực chuyển mạch 20 Gbps 20 Gbps 32 Gbps 36 Gbps 48 Gbps 52 Gbps

Tốc độ chuyển tiếp 14.88 Mpps 14.8 Mpps 23.81 Mpps 26.78 Mpps 35.71 Mpps 38.69 Mpps

Bộ đệm Gói tin 1.5 Mbit 1.5Mbit 4.1 Mbit 4.1 Mbit 4.1 Mbit 4.1 Mbit

Bảng địa chỉ MAC 4000 4000 8000 8000 8000 8000

Hỗ trợ VLAN Tối đa 16 16 16 16 16 16

Kích thước (D x R x C) 202 mm x 108 
mm x 28 mm

202 mm x 108 
mm x 28 mm

440 mm x 165 
mm x 44 mm

300 mm x 230 
mm x 43.6 mm

440 mm x 165 
mm x 44 mm

440 mm x 289 
mm x 43.6 mm

Trọng lượng (Có bao bì) 1.38 kg 1.38kg 2.7 kg 3.5 kg 2.8 kg 4.2 kg

> 200,000 > 200,000 > 200,000 > 200,000 > 200,000 > 200,000

Bảo hành 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm 3 năm

Các Tính năng Phần mềm

10/100/1000M Đàm 
phán Tự động/Song 
công/Bán song công

Kiểm soát Lưu lượng

Ngăn chặn Bão tin

Quản lý IP 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200

Phạm vi VLAN 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094 1 - 4094

Port-based VLAN

Các thông số kỹ thuật



STP / RSTP - - - - - -

QoS - - - - - -

ACL - - - - - -

Máy khách DHCP

DHCP Snooping

Telnet 1 phiên 1 phiên 1 phiên 1 phiên 1 phiên 1 phiên

SSH - - - - - -

Máy khách DNS

SNMP v1/v2/v3 - - - - - -

Ánh xạ Nhiều-tới-Một 
Cổng

Bảo vệ Vòng lặp Đường 
xuống

Vô hiệu hóa Vòng lặp 
trên Cổng

Khoảng Thời gian Ngắt 
Kết nối 2s 2s 2s 2s 2s 2s

Kiểm soát Lưu lượng

Kiểm tra Cáp

Quản lý Dựa trên Web

HTTP

Quản lý Cloud

Các Tính năng Phần mềm

Mẫu RG-ES210GC-LP RG-ES210GS-P RG-ES216GC RG-ES218GC-P RG-ES224GC RG-ES226GC-P

Các thông số kĩ thuật



Nút Thiết Lập Lại Phía sau Phía sau Phía sau Phía trước Phía trước Phía trước

Cáp có thể thay thế 
nóng

Khe cắm nguồn Bộ chuyển đổi 
nguồn

Bộ chuyển đổi 
nguồn

Nguồn đơn, cố 
định

Nguồn đơn, cố 
định

Nguồn đơn, cố 
định

Nguồn đơn, cố 
định

Công suất Tiêu thụ ≤ 80W ≤ 130W ≤ 12W ≤ 280W ≤ 14W ≤ 443W

Nguồn Điện
Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 54V, 

1.5A

Bộ chuyển đổi 
nguồn DC 54V, 

2.4A
100 - 240V AC, 6A 100 - 240V AC, 6A 100 - 240V AC, 

0.6A 100 - 240V AC, 6A

EEE - - - - - -

Quạt - - -
Tích hợp trong, 

dưới 25 ℃ ngừng 
chạy

-
Tích hợp trong, 

dưới 25 ℃ ngừng 
chạy

Điều chỉnh Tốc độ Thích 
ứng của Quạt - - - -

Tiếng ồn Không ồn Không ồn Không ồn < 45dB Không ồn < 45dB

Nhiệt độ Hoạt động 0°C đến 40°C 
(32°F đến 104°F)

0°C đến 40°C
 (32°F đến 104°F)

0°C đến 50°C 
(32°F đến 122°F)

0°C đến 40°C
 (32°F đến 104°F)

0°C đến 50°C 
(32°F đến 122°F)

0°C đến 40°C
 (32°F đến 104°F)

Nhiệt độ Bảo quản -40°Cđến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

-40°C đến 70°C 
(-40°F đến 158°F)

Độ ẩm Hoạt động 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH 10% đến 90% RH

Độ ẩm Bảo quản 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH 5% đến 95% RH

Điện áp xung trên Cổng 6 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV

Độ cao Hoạt động (mét) -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000 -500 đến 5000

Chứng chỉ CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Các Tính năng Phần cứng

Mẫu RG-ES210GC-LP RG-ES210GS-P RG-ES216GC RG-ES218GC-P RG-ES224GC RG-ES226GC-P

Các thông số kỹ thuật



Nội dung Đóng gói

Thiết bị RG-ES210GC-LP RG-ES210GS-P RG-ES216GC RG-ES218GC-P RG-ES224GC RG-ES226GC-P

Nguồn Điện Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Bộ chuyển đổi 
Nguồn Cáp nguồn Cáp nguồn Cáp nguồn Cáp nguồn

Hướng Dẫn Nhanh 1 1 1 1 1 1

Thẻ bảo hành 1 1 1 1 1 1

Phụ kiện - -
Giá đỡ * 2, Đệm 

chân * 4,
Vít * 6

Giá đỡ * 2, Đệm 
chân * 4,

Vít * 8

Giá đỡ, Miếng 
đệm chân * 4,

Vít * 6

Giá đỡ * 2, Đệm 
chân * 4,

Vít * 8

Trọng lượng có Bao bì 1.38 kg 1.38 kg 2.7 kg 3.5 kg 2.8 kg 4.2 kg

Kích thước Gói
(d x r x c) 305 mm x 289 

mm x 64 mm
262mm x 222
mm x 75mm

539 mm x 254 
mm x 92 mm

419 mm x 301 
mm x 123 mm

539 mm x 254 
mm x 92 mm

539 mm x 406 
mm x 114 mm

Thiết bị RG-ES205GC-P RG-ES205GC RG-ES206GC-P RG-ES206GS-P RG-ES208GC RG-ES209GC-P

Nguồn điện Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Bộ chuyển đổi 
Nguồn

Hướng Dẫn Nhanh 1 1 1 1 1 1

Thẻ bảo hành 1 1 1 1 1 1

Phụ kiện - - - - - -

Trọng lượng có Bao bì 0.9 kg 0.36 kg 0.79 kg 0.79 kg 0.49 kg 1.3 kg

Kích thước Gói
(d x r x c) 249 mm x 217 

mm x 62 mm
178 mm x 158 
mm x 52 mm

249 mm x 217 
mm x 62 mm

232mm x 211
mm x 61mm

197 mm x 172 
mm x 52 mm

305 mm x 289 
mm x 64 mm




